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SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN  
Trường THPT Lương Ngọc Quyến 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023 – 2024 
 Môn: GIÁO DỤC KINH TẾ & PHÁP LUẬT    Lớp: 11  

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) 

  Mã đề 101 

Họ, tên học sinh:...................................................................... Lớp: .................... 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm): 
Câu 1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện quy định, quy chế của cơ quan, tổ 
chức là quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực nào sau đây? 
 A. Chính trị. B. Kinh tế. C. Văn hoá. D. Lao động. 
Câu 2. Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân 
về bảo vệ Tổ quốc? 
 A. Tố cáo người trốn nghĩa vụ quân sự.                B. Bí mật tổ chức chống chính quyền. 
 C. Tố cáo hành vi gây rối trật tự xã hội.                D. Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự. 
Câu 3. Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc, công dân 
không được thực hiện hành vi nào sau đây? 
 A. Tham gia dân quân tự vệ. B. Từ chối lưu hành vũ khí trái phép. 
 C. Tìm hiểu về đường lối quân sự. D. Từ chối đăng ký nghĩa vụ quân sự. 
Câu 4. Đối với mỗi cá nhân, hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc có thể 
gây nên hậu quả nào sau đây? 
 A. Gây mất ổn định về phát triển kinh tế.                  
    B. Ảnh hưởng khối đại đoàn kết dân tộc. 
 C. Vi phạm quyền tự do, dân chủ của công dân.  
    D. Có thể gây nguy hại đến chủ quyền quốc gia. 
Câu 5. Hành vi vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân gây 
hậu quả 
 A. thực hiện quyền học tập. B. có thể bị tước đoạt quyền sống. 
 C. trách nhiệm của công dân. D. ảnh hưởng đến quyền bình đẳng. 
Câu 6. Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào 
sau đây? 
 A. Phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà.             B. Bị cắt giảm tiền lương trái quy định. 
 C. Xây dựng xã hội học tập tích cực.                D. Bị buộc thôi việc không rõ lí do. 
Câu 7. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong lĩnh vực chính trị không thể hiện ở việc 
các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được 
 A. tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. B. ứng cử đại biểu Quốc hội. 
 C. bầu cử đại biểu quốc hội. D. bảo tồn chữ viết của dân tộc mình. 
Câu 8. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào sau đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân 
trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 
 A. Tuyên truyền Luật tố cáo. B. Công khai danh tính người tố cáo. 
 C. Bảo vệ thông tin của người tố cáo. D. Từ chối đơn tố cáo nặc danh. 
Câu 9. Theo quy định của pháp luật, khi quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thì 
người khiếu nại có trách nhiệm 
 A. chấp hành nghiêm chỉnh. B. từ chối thi hành. 
 C. phản bác nội dung. D. tung tin, xuyên tạc nội dung. 
Câu 10. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động 
tôn giáo theo 
 A. phong tục tập quán. B. quy định của pháp luật. 
 C. tín ngưỡng cá nhân. D. quan niệm đạo đức. 
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Câu 11. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, 
sức khỏe khi 
 A. mạo danh lực lượng chức năng. B. đánh người gây thương tích. 
 C. theo dõi phạm nhân vượt ngục. D. thực hiện tố cáo nặc danh. 
Câu 12. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi nào sau đây xâm phạm đến danh dự, nhân 
phẩm của người khác? 
 A. Ghép ảnh xúc phạm cá nhân. B. Bày tỏ sở thích cá nhân 
 C. Chủ động đối thoại trực tuyến. D. Đề xuất đổi mới chính sách 
Câu 13. Mọi công dân có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác đều bị xử lí 
 A. theo quy định của pháp luật. B. bằng cách sử dụng bạo lực. 
 C. thông qua chủ thể bảo trợ. D. tại các phiên tòa lưu động. 
Câu 14. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của 
công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 
 A. công cụ để thực hiện tội phạm. B. đối tượng tố cáo nặc danh. 
 C. quyết định điều động nhân sự. D. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi. 
Câu 15. Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ cho rằng việc tố cáo là không cần thiết nữa, 
người tố cáo có quyền được 
 A. tiếp tục tố cáo.       B. rút đơn tố cáo.            C. can thiệp vũ lực. D. xuyên tạc nội dung. 
Câu 16. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực giáo dục không 
thể hiện ở việc các dân tộc được 
 A. tham gia học bán trú. B. nhận hỗ trợ chi phí học tập 
 C. giữ gìn văn hóa truyền thống . D. đăng ký học cử tuyển  . 
Câu 17. Trong quá trình bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, việc cử tri nhờ người khác bỏ phiếu thay 
mình là vi phạm nội dung nào sau đây về bầu cử? 
 A. Tố cáo. B. Khiếu nại. C. Nghĩa vụ. D. Quyền. 
Câu 18. Theo quy định của pháp luật, các tôn giáo hợp pháp đều có quyền được 
 A. tổ chức sinh hoạt tôn giáo. B. tổ chức ngân hàng riêng. 
 C. tổ chức chống phá nhà nước. D. tổ chức quân đội riêng. 
Câu 19. Người được giao thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của công dân phải tiến hành khám xét 
theo đúng 
 A. quyết định của cấp trên.                              B. trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định. 
 C. mệnh lệnh của cơ quan.                              D. quy định thời gian, khả năng cho phép. 
Câu 20. Việc làm nào sau đây thể hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị? 
 A. Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. B. Thành lập mô hình kinh tế tư nhân. 
 C. Mở rộng và tìm kiếm thị trường. D. Tuyên truyền về sức khỏe sinh sản. 
Câu 21. Theo quy đinh của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã 
hội khi thực hiện hành vi nào sau đây? 
 A. Sử dụng dịch vụ công cộng. B. Đề cao quản điểm cá nhân. 
 C. Giảm sát việc giải quyết khiếu nại. D. Khai báo hồ sơ dịch tễ trực tuyến. 
Câu 22. Pháp luật quy định không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án, quyết định phê 
chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp 
 A. phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.           B. cần ngăn chặn ngay người gây án bỏ trốn. 
 C. đã có chứng cứ rõ ràng, đầy đủ.                        D. gây khó khăn cho việc điều tra. 
Câu 23. Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp 
nào sau đây? 
 A. Bị hạ bậc lương không rõ lí do. B. Bí mật theo dõi nghi can. 
 C. Phải kê khai tài sản cá nhân. D. Chứng kiến việc vận chuyển ma túy. 
Câu 24. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để 
 A. dập tắt vụ hỏa hoạn. B. tìm đồ đạc bị mất trộm. 
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 C. thăm dò tin tức nội bộ. D. tiếp thị sản phẩm đa cấp. 
Câu 25. Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều bình đẳng về 
cơ hội học tập là thể hiện công dân bình đẳng về 
 A. tập tục. B. trách nhiệm. C. nghĩa vụ. D. quyền. 
Câu 26. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 
 A. truy tìm đối tượng gây án. B. điều tra hiện trường vụ án. 
 C. giam giữ người tố cáo. D. bảo mật thông tin quốc gia. 
Câu 27. Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm quyền và 
nghĩa vụ của công dân về bầu cử khi 
 A. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử. B. tự ý bỏ phiếu thay người khác. 
 C. độc lập lựa chọn ứng cử viên. D. công khai nội dung viết phiếu bầu. 
Câu 28. Theo quy định của pháp luật, khi tiếp nhận đơn tố cáo đúng pháp luật của công dân, người 
giải quyết tố cáo không được thực hiện hành vi nào sau đây đối với người tố cáo? 
 A. Ban hành kết luận giải quyết. B. Đình chỉ giải quyết tố cáo. 
 C. Chia sẻ thông tin người tố cáo. D. Kết luận nội dung tố cáo. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm): 
  Câu 1: (2 điểm) 

     Biết tin anh A chồng mình đang bị anh B là cán bộ lâm nghiệp bắt giam về tội khai thác rừng 
trái phép nhưng vì đang phải chăm con ốm ở viện nên hai ngày sau chị P mới đến thăm chồng. Đến 
nơi, thấy anh B đang đánh đập chồng mình, chị P đã xúc phạm anh B nên bị đồng nghiệp của anh 
B là anh M mắng lại. Tuy nhiên, chị P vẫn tiếp tục xúc phạm anh B. Anh M đã lao vào đánh và giam 
chị P vào nhà kho. Hôm sau, khi đi công tác về, ông N là Hạt trưởng hạt kiểm lâm biết chuyện và 
báo cho cơ quan công an thì chị P mới được thả.  
        a. Theo quy định của pháp luật, những chủ thể nào trong trường hợp trên đã có hành vi vi phạm 
các quyền tự do cơ bản của công dân? Chỉ rõ nội dung vi phạm của từng chủ thể. 
        b. Theo em mỗi học sinh cần có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện các quyền tự do 
cơ bản của công dân. 
Câu 2: (1 điểm) 
        Ông L và ông M tranh chấp về quyền sở hữu căn nhà và khởi kiện ra Tòa án. Theo bản án của 
Tòa án thì quyết định sở hữu của căn nhà trên thuộc về ông M. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, 
ông M không đề nghị thi hành bản án mà thuê một số thanh niên cầm gậy gộc cùng mình xông vào 
đánh ông L và mang hết đồ đạc của gia đình ông L ra khỏi nhà, để chiếm căn nhà. 
       a. Hành vi của ông M có phù hợp với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân không? 
Vì sao? 
       b. Theo em trong trường hợp này ông M cần làm gì để phù hợp với các quy định của pháp luật 
về quyền tự do cơ bản của công dân? 
 

Chú ý: HS không được sử dụng tài liệu - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm 
----------- HẾT ---------- 
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MÃ ĐỀ 101,103,105,107 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm): 

Câu 1: (2 điểm) Biết tin anh A chồng mình đang bị anh B là cán bộ lâm nghiệp bắt giam về tội 
khai thác rừng trái phép nhưng vì đang phải chăm con ốm ở viện nên hai ngày sau chị P mới 
đến thăm chồng. Đến nơi, thấy anh B đang đánh đập chồng mình, chị P đã xúc phạm anh B nên 
bị đồng nghiệp của anh B là anh M mắng lại. Tuy nhiên, chị P vẫn tiếp tục xúc phạm anh B. 
Anh M đã lao vào đánh và giam chị P vào nhà kho. Hôm sau, khi đi công tác về, ông N là Hạt 
trưởng hạt kiểm lâm biết chuyện và báo cho cơ quan công an thì chị P mới được thả. 

Câu 2: (1 điểm) Ông L và ông M tranh chấp về quyền sở hữu căn nhà và khởi kiện ra Tòa án. 
Theo bản án của Tòa án thì quyết định sở hữu của căn nhà trên thuộc về ông M. Sau khi bản án 
có hiệu lực pháp luật, ông M không đề nghị thi hành bản án mà thuê một số thanh niên cầm gậy 
gộc cùng mình xông vào đánh ông L và mang hết đồ đạc của gia đình ông L ra khỏi nhà, để 
chiếm căn nhà. 

Câu Gợi ý trả lời   
Điểm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 
1 

 
 

a. Các chủ thể vi phạm  
Anh B và anh M vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công 

dân: Anh B bắt giam anh A. Anh M bắt giam chị P vào nhà kho.(0,25 điểm) 

 
 
 
 

0,75 
Chị P và anh M vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân 

phẩm của công dân: hành vi là chị P đã xúc phạm anh B nên bị đồng nghiệp 
của anh B là anh M mắng lại.(0,25 điểm) 
Anh B và anh M cùng vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, 
sức khỏe của công dân: Anh M đã lao vào đánh chị P. anh B đánh đập anh 
A.(0,25 điểm) 
b. Trách nhiệm của học sinh: 
- Tích cực học tập, tìm hiểu các quy định của pháp luật về các quyền tự do cơ 
bản của công dân. Phân biệt được hành vi đúng, sai.(0,25 điểm) 
- Có ý thức tôn trọng các quyền tự do cơ bản của người khác.(0,25 điểm) 
- Tuân thủ Hiến pháp và các quy định của pháp luật về các quyền tự do cơ bản 
của công dân.(0,25 điểm) 
- Tố cáo những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân(0,25 điểm) 
- Tuyên truyền vận động người thân thực hiện tốt các quyền tự do cơ bản của 
công dân. (0,25 điểm) 

 
 
 
 
1,25 

Câu 
2 

a. Hành vi của ông M không phù hợp với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở 
của công dân. Vì: ngôi nhà ông L đang cư trú hợp pháp. 
b. Trong trường hợp này, ông M có quyền yêu cầu thi hành bản án đã có hiệu 
lực pháp luật, không nên sử dụng vũ lực để đuổi người khác ra khỏi nhà và tự 
ý chuyển đồ đạc của người khác ra khỏi nhà. Vì hành vi này là hành vi vi phạm 
pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình 
sự ngoài ra ông M có thể phải bồi thường thiệt hại cho ông L nếu hành vi này 
gây thiệt hại về tài sản cho ông L. 

 
 
 
 
1,0 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm): 
Câu 1: (2 điểm) Bức xúc về việc chồng mình là anh H tự ý mang tiền tiết kiệm để hùn vốn làm ăn với bạn, 
chị M - vợ anh bỏ về nhà mẹ đẻ. Bà S mẹ anh H cùng anh H đã đến nhà thông gia để mắng chửi con dâu, 
đồng thời anh H đã ép chị M phải về nhà. Về đến nhà, anh H đánh chị M rồi cùng bà S nhốt chị vào nhà 
kho cũ của gia đình, không cho chị M ăn uống gì. Hai hôm sau, bố mẹ chị M biết chuyện đã báo công an, 
lúc đó chị M mới được giải cứu trong tình trạng bị ngất do đói. Bức xúc vì em gái mình bị đối xử như vậy, 
anh K là anh trai của chị M đã xông vào đánh anh H. Bà S vào can cũng bị anh K đẩy ngã gãy tay. 

Câu 2: (1 điểm) Anh M và chị N kết hôn với nhau đã hơn 10 năm. Tài sản chung của hai vợ chồng là 
một ngôi nhà hai tầng khá khang trang. Vì nhiều lí do khác nhau, hai vợ chồng anh chị quyết định li hôn. 
Trong thời gian chờ Tòa án giải quyết yêu cầu phân chia tài sản, nhân khi chị N đi vắng, anh M đã thay 
thế hệ thống khóa mới và không cho chị N về lại nhà của mình. Không có chỗ ở, chị N phải về nhà cha 
mẹ đẻ để ngủ nhờ. 

Câu Gợi ý trả lời   
Điểm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 
1 

 
 

a. Các chủ thể vi phạm  
- Anh H và bà S vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và 
vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe: hành vi là anh H 
đánh chị M rồi cùng bà S nhốt chị vào nhà kho cũ của gia đình. (0,25 điểm) 

 
 
 

0,75 
- Bà S vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm: Bà S 
đã đến nhà thông gia để mắng chửi con dâu. (0,25 điểm) 
- Anh K vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe:  
(0,25 điểm) 
b. Trách nhiệm của học sinh 
- Tích cực học tập, tìm hiểu các quy định của pháp luật về các quyền tự do cơ 
bản của công dân. Phân biệt được hành vi đúng, sai. 
- Có ý thức tôn trọng các quyền tự do cơ bản của người khác. 
- Tuân thủ Hiến pháp và các quy định của pháp luật về các quyền tự do cơ bản 
của công dân. 
- Tố cáo những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân 
- Tuyên truyền vận động người thân thực hiện tốt các quyền tự do cơ bản của 
công dân. 

 
 
 
 
1,25 

Câu 
2 

a. Hành vi của anh M không phù hợp với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của 
công dân. Vì: ngôi nhà chị N đang cư trú hợp pháp. Hành vi của anh M đã tự ý 
đuổi chị N ra khỏi nhà. 
b. Chị N sẽ báo cho cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của mình. 
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